
Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS) Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 
đăng ký

(I-II-
III) 

Đơn vị công tác Ghi chú
Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp CMT/Thẻ 
CC/HC

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

3 Võ Thị Tường Phu 20/12/1987 Nghĩa mỹ, Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi 212636963 0905599426 phu.vtt@gmail.co

m kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TV kỹ thuật 
XD TDTEC Cấp mới 18/4/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi

4 Phạm Hồng Sơn 31/12/1984
Số 66 Trần Cao Vân, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240754308 0911916688 kinhnam68@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH xây dựng và 
nội thất Kinh Nam Cấp mới 28/8/2018 CA Đắk Lắk

5 Đỗ Mạnh Hùng 28/12/1987 104 Lê Thánh Tông, Tp-
BMT 240965444 0908702072 manhhung705@gm

ail.com
Kỹ sư kỹ thuật XD công 

trình Giao thông Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH tư vấn XD 
Thuận bắc Cấp mới 12/3/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

6 Võ Văn Trung 12/01/1981
329/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Tân lập, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

066081003593 0966551213 trung.tdbk@gmail.
com Kỹ sư điện Định giá xây dựng 3 Công ty thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 03/6/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

7 Bùi Văn Điện 25/4/1986
9/14/6A Nguyễn Duy 

Trinh, P Tân thành, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

241957984 0979285990 dienksxd@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình Quản lý dự án 2

Ban QLDA đầu tư xây dựng 
công trình DD và CN tỉnh 

Đắk lắk
Chuyển đổi 26/9/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk

8 Hồ Hoàng Xuân Huy 22/3/1984 Thôn 2, xã Ea Tu, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 240792450 0944437626 xuanhuy.47@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ 2 Công ty TNHH TVXD Sơn 
Đạt Cấp mới 10/6/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới
Quản lý dự án 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới
Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

11 Trần Văn Hải 5/3/1983 Khối 8, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 045083000461 0906787886 vietlongbmt@gmai

l.com Kỹ sư điện, điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 3 Công ty TNHH Việt Long Cấp mới 3/4/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

12 Hoàng Văn Hiếu 28/3/1997
39 đường N1 thôn 2, xã 

Eatu, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

241688114 0906787886 vietlongbmt@gmai
l.com Kỹ sư điện, điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình 3 Công ty TNHH Việt Long Cấp mới 18/6/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 3 Cấp mới

14 Phạm Nguyên Vũ 12/2/1991
Thị xã Đức Phổ, huyện 
Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
212262986 0911207576 vuqng1990@gmail.

com Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH thiết kế kiến 

trúc XD Trí Nam Cấp mới 20/6/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

25/5/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

12/8/2021

16 Phan Xuân Bình 2/12/1986 P.Tân Lập, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 240919062 0913477947 thanhbinh146@gm

ail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Công ty TNHH Phan An 
Phát

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội
15 Đoàn Thanh Tân 20/2/1983

TDP 2, Thị trấn Quảng 
Phú, huyện Cư Mgar, 

tỉnh ĐăkLăk
062083003965 0974768819 thanhtan2145@gm

ail.com Kỹ sư cầu đường Ban QLDA ĐTXD  CT giao 
thông và NNPTNT

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 3 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /4/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

1 Lê Duy Toàn 15/8/1981 TDP 7, P.An Lạc, TX. 
Buôn Hồ, Tỉnh ĐắkLắk 241908456 0917810850 toantckh.bho@gma

il.com
Ban QLDA ĐTXD TX Buôn 

Hồ 26/2/2018 Công an Đắk LắkKỹ sư kinh tế xây dựng

2 Ngô Thị Mai Thùy 20/01/1987
Số 11 Nguyễn Nhạc, khu 

Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk

066187000912 0868931860 maithuyngo87@gm
ail.com

Công an tỉnh Đắk Lắk17/5/2018

Công ty TNHH TVXD 
Thành An 25/3/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội
Kiến trúc sư

Kiến trúc sư

22/7/2008 Công an tỉnh Đắk Nông

Công ty TNHH Việt Long13 Phan Ngọc Toàn 18/8/1982 09 Tân Sơn, Tân Thành, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240733141 0905702949 vietlongbmt@gmai

l.com Kỹ sư điện công nghiệp

Công ty TNHH  kiến trúc 
đầu tư xây dựng Phú Thịnhkỹ sư xây dựng10 Bùi Thế Nhân 19/5/1990

120 Đăk Sơn I, xã Đăk 
Mol, huyện Đăk Song, 

tỉnh Đăk Nông
245129581 0911335337 thenhanxd15@gma

il.com

Công an tỉnh Đắk Lắk20/7/2006Công ty TNHH Nlight9 Nguyễn Thanh Nhựt 25/2/1989

99 Lê Qúy Đôn, TDP 7, 
Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, tỉnh 
ĐăkLăk

241107256 0932318579 ktsnguyenthanh 
nhut@gmail.com



17 Trần Thanh Trung 21/7/1983
Thôn 8, thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư Mgar, tỉnh 
ĐăkLăk

066083008986 0977112424 trungtl83@gmail.c
om Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT 3 Công ty TNHH Khôi 

Nguyên Cư Mgar Cấp mới 9/8/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

18 Tạ Quang Vẻ 16/11/1961 B7, Thăng Long, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 001061025544 0905308860 taquangve@gmail.c

om
Kỹ sư địa chất công 

trình - địa chất thủy văn Khảo sát Địa chất công trình 2 Công ty CP TVXD ĐăkLăk Chuyển đổi 27/12/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

19 Bùi Phi Hùng 26/10/1970
30/23 Nguyễn Xuân 
Nguyên, P.Tân An, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
052070001718 0917985733 buihungeasup@gm

ail.com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT 2 Ban QLĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 13/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Chuyển đổi

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Chuyển đổi

Định giá xây dựng 2 Cấp mới Công an tỉnh Đắk Lắk

Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới Công an tỉnh Đắk Lắk

Khảo sát Địa hình 2 Chuyển đổi

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2 Chuyển đổi

23 Hoàng Hoài Nhân 02/12/1982
88 khối II, P.Khánh 

Xuân, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

240728731 0911114446 hoanghoainhansxd
@gmail.com Trung cấp DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Trung tâm kiểm định xây 
dựng Cấp mới 28/12/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

25 Nguyễn Đình Tân 07/03/1992
17/59B Nguyễn Viết 
Xuân, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
066092015087 0344532841 nguyendinhtan739

2@gmail.com
Kỹ sư công trình Giao 

thông Quản lý dự án 2 Công ty TNHH tư vấn XD 
An Quân Cấp mới 17/06/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

Khảo sát Địa hình 3 Chuyển đổi

Khảo sát Địa chất công trình 3 Chuyển đổi

27 Nguyễn Thị Mai Linh 29/10/1987
TDP 6, phường Thiện 
an, TX Buôn hồ, Tỉnh 

ĐăkLăk
240877977 0832545969 lynart256@gmail.c

om Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3 Công ty cổ phần tư vấn XD 
Miền Trung Cấp mới 13/04/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk

28 Đinh Quang Nam 02/02/1985 443/7/1 Quang trung, Tp-
BMT, Tỉnh ĐăkLăk 037085015016 0905145693 namsxdbmt@gmail

.com Trung cấp XD - CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Trung tâm kiểm định xây 

dựng Cấp mới 06/07/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

29 Nguyễn Minh Huy 15/08/1986
TDP 6B, phường Tân 

lợi, Tp-BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066086001827 0905314346 minhhuy85ks@gm
ail.com Kỹ sư XD Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Trung tâm kiểm định xây 
dựng Cấp mới 19/04/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước; chất thải rắn 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

31 Tô Quang Dịnh 17/10/1959
tổ dân phố 1, phường 

Khánh xuân, Tp-BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

042059006171 0913484268 quangdinhgtdl@g
mail.com Kỹ sư Giao thông Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông cầu - hầm 2 Công ty TNHH Quang tiến 
Đắk Lắk Cấp mới 28/06/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

32 Phạm Công Thiện 09/06/1986
383/9 Trần phú, phường 
Thành công, Tp-BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
066086011498 0834041122 congthien0906@g

mail.com Kỹ sư kỹ thuật Điện tử Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 3 Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thành an Chuyển đổi 27/12/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

33 Lê Xuân Hồng 30/10/1987 TDP 5, phường Tân lập, 
Tp-BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240996466 0987270939 lexuanhong939@g

mail.com Kỹ sư Giao thông Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Tâm Thành phát Chuyển đổi 04/03/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Chuyển đổi

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Chuyển đổi

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới
Kỹ sư xây dựng DD-CN Công ty TNHH xây dựng 

H.T Đắk Lắk 28/06/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

25/08/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

35 Nguyễn Thị Kim Anh 17/11/1983 80A Lương Thế Vinh, 
Tp-BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066183011816 0972277474 anhhuytuc@gmail.

com

132A Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, Thị trấn Phước an, 

Tỉnh ĐăkLăk
066082009437 0818385938 leanhluongxd@gm

ail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Đắk Lắk

Kỹ sư DD-CN Trung tâm kiểm định xây 
dựng 29/06/2012 Công an tỉnh Đắk Lắk

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

Công ty TNHH TVXD Hợp 
Thành 12/07/2019

21/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

24 Nguyễn Mạnh Cường
27/18 Tuệ Tĩnh, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
01/10/1982 240667943 0948179495 manhcuongttkdxd

@gmail.com

21 Hồ Ngọc Quang 21/12/1984
214/6 Ama Khê, P.Tự 

An, TP.BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

240760782

22 Phạm Thị Bình 25/07/1970

0935954368 hopthanhdl@gmail
.com Kỹ sư kinh tế xây dựng

Tự dotranlanh47@gmail.
com Kỹ sư DD-CN 10/05/202120 Trần Lành 10/10/1986

60 Đồng Tâm, Dray Sáp, 
huyện Krông Ana, tỉnh 

ĐăkLăk
066086003868 0823473456

12 Lý Chính Thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 036170009655 0987037717 phamthibinhsht@g

mail.com Kỹ sư thủy lợi Công ty CP  ĐTXD tài 
nguyên nước SHT

26 Nguyễn Huy Bằng 04/11/1979
TDP 3A, phường Tân 
Lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
054079001256 0888587379 huybangbmt@gmai

l.com Trung cấp địa chất Công ty TNHH An phú 
BMT 07/04/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

Công an tỉnh Đắk Lắk30 Phạm Hoàng Quốc 11/01/1993
7/1 Lê Duẩn, Thị trấn 

Buôn Trấp, huyện Krông 
Ana, tỉnh ĐăkLăk

241394616 0913106377 hoangquoc93@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

Công ty cổ phần Indochine 
Engineering Việt Nam 05/6/2010

34 Lê Anh Lương 02/10/1982



36 Bùi Đức Thiêm 30/07/1981
TDP 5, phường Thành 
nhất, Tp-BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
034081019715 0974764999 buithiem81@gmail

.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH tư vấn TK 
và QHXD BMT Chuyển đổi 10/05/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Chuyển đổi

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Chuyển đổi

39 Lê Trung Hiếu 14/11/1987
Thôn 4, xã Tân hòa, 

huyện Buôn đôn, Tỉnh 
ĐăkLăk

066087000743 0987304347 congtykhoinghiept
v@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng Giám sát Công trình Giao thông 2

Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Khởi Nghiệp 

TV
Chuyển đổi 13/04/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

40 Trần Văn Thành 05/10/1970
Thôn Đắk Trung, xã Đắk 

Sôr, huyện Krông Nô, 
tỉnh Đắk Nông

040070005234 0918290997 namthanh570@gm
ail.com Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH XD Sơn Tây Cấp mới 20/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới
Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

42 Nguyễn Tất Tưởng 22/09/1973 71/20 Nam Quốc Cang, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241676752 0816866774 tuongdbdl@gmail.

com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 Công ty CP đường bộ 
ĐăkLăk Cấp mới 17/01/2019 Công an tỉnh ĐăkLăk

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

44 Nguyễn Ngọc Hoan 08/03/1981 P.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240574403 0964999680 minhandaklak@gm

ail.com Trung cấp cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH TVXD 
Kiểm định Minh An Chuyển đổi 12/12/2012 Công an tỉnh ĐăkLăk

Định giá xây dựng 3 Chuyển đổi

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
Thiết kế cơ - điện công trình công 

trình 2 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 2 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới
Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 2 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

09/08/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

Thôn 20, xã Hòa Khánh, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066092012480 0374208740 quy10sk@gmail.co

m Kỹ sư điện Công ty TNHH Đại Tiến

lecanh91@gmail.c
om Kỹ sư điện Công ty TNHH Đại Tiến 23/03/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

48 Nguyễn Văn Qúy 26/02/1992

47 Lê Văn Cảnh 04/09/1991 Phong Thu, Phong Điền, 
Thừa Thiên Huế 046091000387 0971665664

Phong Thu, Phong Điền, 
Thừa Thiên Huế 046086014119 0905313349 phuongval186@gm

ail.com Kỹ sư điện Công ty TNHH Đại Tiến 05/12/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

46 Lê Văn Phương 11/12/1986

0986122001 minhandaklak@gm
ail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Công ty TNHH TVXD 

Kiểm định Minh An 01/11/2013 Công an tỉnh ĐăkLăk45 Nguyễn Thanh Định 30/10/1983 78 Nguyễn Văn cừ, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240696065

Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH TVXD&TM 
Tâm Thái Bình 26/01/2015 Công an tỉnh ĐăkLăk0914411544

Kỹ sư kỹ thuật điện Công ty TNHH Đại Tiến 21/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

43 Nguyễn Đức Vũ
TDP 11, Thị trấn Phước 
An, huyện Krông Pắk, 

tỉnh Đăklăk
2408019125/4/1984 nguyenducvuks@g

mail.com

Thái Văn Phẩm 17/01/1964 14 Thái Phiên, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 045064000959 0914225102

0985404699 mandacco@gmail.c
om Kỹ sư xây dựng DD-CN Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Đắk Lắk 20/08/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

38 Nguyễn Thuận Mẫn 02/12/1980
259D/16 Phan Bội Châu, 

phường Tân tiến, Tp-
BMT, Tỉnh ĐăkLăk

066080008807

0905877222 congphuong339@g
mail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hữu Thịnh 09/8/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

37 Phạm Công Phương 08/11/1982 Thôn 13, xã Hòa khánh, 
Tp-BMT, tỉnh ĐăkLăk 048082006121

41



Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 2 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới
Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

50 Phan Thanh Hậu 10/02/1986
Hòa Nam 2, Ea Nuôl, 
huyện Buôn Đôn, tỉnh 

ĐăkLăk
049086003071 0944517373 phanthanhhauxdcd

@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH ĐTXD Tân 
Thành Chuyển đổi 16/09/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

51 Đỗ Vinh Quang 03/09/1987 113/124/1 Giải phóng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 035087008198 0935484141 doquang87@gmail.

com Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP TVXD ĐăkLăk Cấp mới 12/08/2021

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

52 Hồ Sỹ Việt 14/03/1990 TDP 5, P.Tân Hòa, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 241235265 0983525055 labibmt@gmail.co

m Kỹ sư DD-CN Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH DVTV&XD 
Nguyên Hưng Cấp mới 12/11/2012 Công an tỉnh ĐăkLăk

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ 2 Cấp mới

56 Trần Nhân Phương 06/01/1983
279 Giải Phóng, thị trấn 
Phước An, huyện Krông 

Pắk,  tỉnh ĐăkLăk
066083000900 0869092345 ctytienbinhphuong

@gmail.com Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH XD Tiến 

Bình Phương Cấp mới 09/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

57 Nguyễn Văn Kim 7/4/1994 Thôn Dlâm, Chư Athai, 
Phú Thiện, Gia Lai 037094006033 0933242366 kimsainam@gmail.

com Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty CP TVTK&ĐTXD 

S.D.C Cấp mới 29/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

58 Ngô Văn Năng 25/02/1978
110/25/7 Hoàng Hoa 
Thám, P.Tân Tiến, 

TP.BMT,tỉnh ĐăkLăk
241809604 0943998068 ngovannang@gmai

l.com Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH 379 BMT Cấp mới 13/04/2016 Công an tỉnh ĐăkLăk

59 Đặng Văn Tuy 22/06/1980
325/6/23 Hùng Vương, 

P.Tân lập, TP.BMT, 
Tỉnh Đăklăk

240654702 0945949775 tuydang220677@g
mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH 379 BMT Cấp mới 03/03/2016 Công an tỉnh ĐăkLăk

60 Huỳnh Công Linh 8/2/1993 Thôn 8, xã Ea Hu, huyện 
Cư Kuin, tỉnh ĐăkLăk 066093018509 0976714926 huynhconglinh220

2@gmail.com Kỹ sư cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Công ty TNHH TVĐTXD 

Hiếu Linh Cấp mới 16/09/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

62 Nguyễn Thế Đông 11/08/1985
162/1/2 Nguyễn Thị 
Định, P.Thành Nhất, 

TP.BMT
066085001755 0914787767 thedonghoangvu@

gmail.com Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH ĐTXD HĐ Cấp mới 19/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

64 Phan Quốc Phong 19/05/1987
159 Thôn Tiến Thịnh, 
huyện Cư Mgar, tỉnh 

ĐăkLăk
06608700494 0947209695 quocphong.anc@g

mail.com Kỹ sư DD-CN Thiết kế Kết cấu công trình 3 Tự do Cấp mới 03/10/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Công ty TNHH Đại Tiến
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

49 Lê Đại Đức 10/08/1984 Thị trấn Đắk Tô, tỉnh 
Kontum 046084009556 0905636955 leduc84@gmail.co

m Kỹ sư hệ thống điện

0911285222

54 Huỳnh Đức Vịnh 01/04/1983
Xóm 2, thôn 8A, xã Pơng 

Drang, huyện Krông 
Buk, tỉnh ĐăkLăk

054083008743

53 Nguyễn Ngọc Nam 19/09/1989 TDP 7, P.Thiện An, TX 
Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk 051089004586

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội

nnnam1989@gmail
.com Cao đẳng cầu đường Công ty TNHH TVXD Phúc 

Thanh 15/08/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

0913435104

0962603439 vinhpy123@gmail.
com

Kỹ sư ngành XD DD-
CN

Công ty TNHH TVKS 
TKXD Đồng Tiến 10/05/2021

thanhhaigtdl@gmai
l.com

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã 

hội
16/04/2021Công ty TNHH XD Tiến 

Bình Phương55 Trần Dân Tiến 08/08/1966
65 Nơ Trang Long, TT. 
Phước An, huyện Krông 

Pắk, tỉnh ĐăkLăk
038066010774

nguyenngochienbm
t@gmail.com Kỹ sư cầu đường

ctytienbinhphuong
@gmail.com Kỹ sư cầu đường

61 Ngô Thanh Hải 31/10/1985 40/4 Vạn Xuân, P.Tân 
Thành, TP.BMT 240826112 09413147287 03/01/2019

Công an tỉnh ĐăkLăk

Công an tỉnh ĐăkLăk

Công an tỉnh ĐăkLăk63 Nguyễn Ngọc Hiền 02/10/1985
93/63 Nguyền Văn Cừ, 
P.Tân Lập, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
240816580 0914411377

tranthanhdl@gmail
.com Kỹ sư điện Công ty TNHH TVXD Hiệp 

Tân 11/12/201365 Trần Văn Thanh 07/03/1976 Thôn 7, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 241677120 0914347079

27/09/2021

Công ty TNHH ĐTXD HĐ 14/09/2017

Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH TV&XD 
Hợp Nhất



66 Nguyễn Thành Kiên 15/05/1979 Thôn 8, xã Hòa Thắng 
TP.BMT,  tỉnh ĐăkLăk 242044439 0914347079 tranthanhdl@gmail

.com Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Công ty TNHH TVXD Hiệp 

Tân Cấp mới 07/09/2020 Công an tỉnh ĐăkLăk

67 Nguyễn Chí Hùng 6/10/1979
44/7 Y Ngông, P.Tân 
Tiến, TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk
241809205 0914347079 tranthanhdl@gmail

.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH TVXD Hiệp 

Tân Cấp mới 01/04/2016 Công an tỉnh ĐăkLăk

68 Trịnh Tiến Lực 14/11/1982
Số 60 Nguyễn Thiếp, 

P.Tự An, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

066082007533 0915585068 tienluctvxd@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Công ty CP Xây dựng Bảo 

Phi Cấp mới 09/08/2021
Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội

69 Nguyễn Tấn Bình 29/05/1989
Số 97 Nguyễn Thị Định, 
P.Thành Nhất, TP.Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk
241091274 0826489489 nguyentanbinhxd@

gmail.com
Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty CP Xây dựng Bảo 

Phi Cấp mới 01/08/2012 Công an tỉnh ĐăkLăk

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2

Khảo sát Địa chất công trình 3
Khảo sát Địa hình 3

ctcpxdbaophi@gm
ail.comNguyễn Văn Phi70 20/09/1979

Số 97 Nguyễn Thị Định, 
P.Thành Nhất, TP.Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk
220992317 0982987547 Kỹ sư thủy lợi - Trung 

cấp địa chất
Công ty CP Xây dựng Bảo 

Phi Cấp mới 13/12/2017 Công an tỉnh Phú Yên
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